
STT SỐ HỒ SƠ NGÀY TIẾP NHẬN HẠN XỬ LÝ NGÀY CÓ KẾT QUẢ
THỜI GIAN TRỄ 

HẠN
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN NỘP HỒ 

SƠ
BỘ PHẬN/ĐANG XỬ LÝ

1 000.20.25.H25-230214-0005 15/02/2023 09:07:56 16/02/2023 09:07:56 16/02/2023 14:10:35 Trễ hạn  3 giờ 02 phút. NGUYỄN PHI QUYỀN UBND phường Châu Sơn

2 000.40.25.H25-230106-0012 06/01/2023 16:06:03 10/01/2023 16:06:03 11/01/2023 16:22:56
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 16 

phút.
ĐỖ NHẬT LONG UBND xã Đinh Xá

3 000.22.25.H25-230811-0005 11/08/2023 16:02:10 14/08/2023 16:02:10 15/08/2023 16:30:50
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 28 

phút.
PHẠM VĂN CƯƠNG UBND phường Lam Hạ

4 000.23.25.H25-230214-0011 14/02/2023 15:50:52 15/02/2023 15:50:52 16/02/2023 17:22:14
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 09 

phút.
NGUYỄN VĂN ĐỨC UBND phường Lê Hồng Phong

5 000.23.25.H25-230426-0017 26/04/2023 15:26:34 27/04/2023 15:26:34 28/04/2023 17:34:18
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 33 

phút.
PHẠM THỊ NGA UBND phường Lê Hồng Phong

6 000.33.25.H25-230206-0001 06/02/2023 16:22:08 09/02/2023 16:22:08 13/02/2023 10:45:06
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 22 

phút.
LÊ THỊ LIÊN UBND xã Liêm Tiết

7 000.33.25.H25-230510-0001 10/05/2023 15:46:53 11/05/2023 15:46:53 12/05/2023 15:45:51 Trễ hạn  7 giờ 58 phút. LẠI THỊ HUỆ UBND xã Liêm Tiết

8 000.33.25.H25-230510-0002 10/05/2023 15:47:47 11/05/2023 15:47:47 12/05/2023 15:44:39 Trễ hạn  7 giờ 56 phút. LÊ THỊ DINH UBND xã Liêm Tiết

9 000.33.25.H25-230510-0004 10/05/2023 15:48:15 11/05/2023 15:48:15 12/05/2023 15:44:11 Trễ hạn  7 giờ 55 phút. LÊ THỊ NHUNG UBND xã Liêm Tiết

10 000.33.25.H25-230510-0005 10/05/2023 15:48:51 11/05/2023 15:48:51 12/05/2023 15:45:28 Trễ hạn  7 giờ 56 phút. LÊ THỊ HỒNG TƯƠI UBND xã Liêm Tiết

11 000.33.25.H25-230510-0006 10/05/2023 15:49:26 11/05/2023 15:49:26 12/05/2023 15:43:40 Trễ hạn  7 giờ 54 phút. NGUYỄN HUY THẮNG UBND xã Liêm Tiết

12 000.33.25.H25-230510-0007 10/05/2023 15:50:14 11/05/2023 15:50:14 12/05/2023 15:45:03 Trễ hạn  7 giờ 54 phút. NGUYỄN THỊ LOAN UBND xã Liêm Tiết

13 000.33.25.H25-230510-0008 10/05/2023 15:50:46 11/05/2023 15:50:46 12/05/2023 15:43:02 Trễ hạn  7 giờ 52 phút. NGUYỄN THỊ NHÀI UBND xã Liêm Tiết

14 000.34.25.H25-230622-0008 22/06/2023 16:22:36 17/07/2023 16:22:36 17/07/2023 16:55:54 Trễ hạn  33 phút. NGUYỄN NGỌC TÂN UBND xã Liêm Tuyền

15 000.35.25.H25-230814-0006 14/08/2023 14:17:52 15/08/2023 14:17:52 17/08/2023 08:50:15
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 32 

phút.
BÙI XUÂN HUỲNH UBND xã Phù Vân

16 000.35.25.H25-230323-0023 23/03/2023 16:09:03 24/03/2023 16:09:03 24/03/2023 17:18:09 Trễ hạn  1 giờ 09 phút. NGUYỄN THỊ HƯỜNG UBND xã Phù Vân

17 000.35.25.H25-230323-0024 23/03/2023 16:12:03 24/03/2023 16:12:03 24/03/2023 17:17:26 Trễ hạn  1 giờ 05 phút. HỒ THỊ HÀ UBND xã Phù Vân

18 000.35.25.H25-230323-0025 23/03/2023 16:16:09 24/03/2023 16:16:09 24/03/2023 17:15:55 Trễ hạn  59 phút. NGUYỄN BÁ HIẾU UBND xã Phù Vân
19 000.35.25.H25-230323-0026 23/03/2023 16:25:05 24/03/2023 16:25:05 24/03/2023 17:15:03 Trễ hạn  49 phút. NGUYỄN THỊ HƯỜNG UBND xã Phù Vân
20 000.35.25.H25-230323-0027 23/03/2023 16:32:35 24/03/2023 16:32:35 24/03/2023 17:13:56 Trễ hạn  41 phút. NGUYỄN NGỌC HÀ UBND xã Phù Vân
21 000.35.25.H25-230323-0028 23/03/2023 16:34:10 24/03/2023 16:34:10 24/03/2023 16:48:14 Trễ hạn  14 phút. PHẠM NGỌC HÙNG UBND xã Phù Vân

22 000.29.25.H25-230130-0002 31/01/2023 07:26:19 01/02/2023 07:26:19 13/02/2023 08:23:53
Trễ hạn 8 ngày 0 giờ 57 

phút.
LÃ VĂN HUY UBND phường Thanh Tuyền

23 000.37.25.H25-230607-0002 07/06/2023 17:07:02 12/06/2023 17:00:00 13/06/2023 17:10:18 Trễ hạn 1 ngày. VI THỊ BÍCH UBND xã Tiên Hiệp
24 000.37.25.H25-230607-0013 08/06/2023 17:39:03 13/06/2023 17:00:00 13/06/2023 17:09:55 Trễ hạn  09 phút. TRẦN MẠNH DŨNG UBND xã Tiên Hiệp
25 000.30.25.H25-231010-0003 10/10/2023 15:51:46 11/10/2023 15:51:46 11/10/2023 16:07:09 Trễ hạn  15 phút. NGUYỄN HỮU MINH TRÍ UBND phường Trần Hưng Đạo

THỐNG KÊ CHI TIẾT DANH SÁCH TRỄ HẠN



STT SỐ HỒ SƠ NGÀY TIẾP NHẬN HẠN XỬ LÝ NGÀY CÓ KẾT QUẢ
THỜI GIAN TRỄ 

HẠN
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN NỘP HỒ 

SƠ
BỘ PHẬN/ĐANG XỬ LÝ

26 000.30.25.H25-230911-0017 11/09/2023 09:50:32 14/09/2023 09:50:32 14/09/2023 14:28:35 Trễ hạn  2 giờ 38 phút. LÊ THỊ THÙY DƯƠNG UBND phường Trần Hưng Đạo

27 000.30.25.H25-230712-0014 12/07/2023 16:19:13 13/07/2023 16:19:13 13/07/2023 16:48:33 Trễ hạn  29 phút. ĐOÀN NGỌC NAM UBND phường Trần Hưng Đạo

28 000.30.25.H25-230719-0003 19/07/2023 16:21:52 24/07/2023 16:21:52 02/08/2023 11:40:19
Trễ hạn 6 ngày 5 giờ 08 

phút.
TRẦN THỊ THU HẰNG UBND phường Trần Hưng Đạo

29 000.26.25.H25-230726-0004 26/07/2023 16:47:54 31/07/2023 16:47:54 02/08/2023 10:04:27
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 16 

phút.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO UBND Phường Minh Khai

30 000.38.25.H25-230608-0006 08/06/2023 10:34:32 09/06/2023 10:34:32 09/06/2023 11:15:15 Trễ hạn  40 phút. HỒ CHÍ HUÂN UBND xã Tiên Tân

31 000.38.25.H25-230721-0005 21/07/2023 10:14:55 24/07/2023 10:14:55 25/07/2023 10:55:33
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 40 

phút.
PHẠM MINH HỌA UBND xã Tiên Tân

32 000.00.25.H25-230413-0002 18/04/2023 08:44:48 19/04/2023 08:44:48 20/04/2023 14:23:28
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 38 

phút.
PHẠM NGỌC TIỆP Phòng TCKH

33 000.00.25.H25-230707-0007 11/07/2023 09:16:47 21/07/2023 09:16:47 24/07/2023 09:53:42
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 36 

phút.
VŨ VĂN THIỆU Phòng QLĐT

34 000.00.25.H25-230210-0015 10/02/2023 15:34:54 24/02/2023 15:34:54 03/03/2023 15:39:10
Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 04 

phút.
ĐỖ THỊ OANH Phòng TNMT

35 000.00.25.H25-230221-0015 21/02/2023 16:39:35 22/02/2023 16:39:35 23/02/2023 09:06:30 Trễ hạn  2 giờ 26 phút. NGUYỄN MAI KỲ DUYÊN Phòng Tư Pháp

36 000.00.25.H25-230317-0031 23/03/2023 10:14:56 24/03/2023 10:14:56 24/03/2023 20:04:50 Trễ hạn  7 giờ 49 phút. NGUYỄN THỊ MINH TRANG Phòng Tư Pháp


